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	Đơn vị tính: Ngàn đồng

	STT
	Tên dự án 
công trình
	Địa điểm 
xây dựng
	Thời gian
 khởi công hoàn thành
	Năng lực
 thiết kế
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến
	Đã thanh
 toán từ 
khởi công đến
31/12/2010
	Dự toán 
năm 2011

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng cộng
	0
	0
	0
	1.706.393.000
	369.533.000
	313.409.000
	649.034.000

	1
	Thực hiện dự án XDCB
	 
	 
	 
	280.454.000
	0
	0
	241.000.000

	2
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	744.382.000
	368.913.000
	312.694.000
	121.200.000

	3
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	557.109.000
	600.000
	695.000
	159.334.000

	4
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	124.448.000
	20.000
	20.000
	127.500.000


